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	DANH SÁCH
THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐỢT 5 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-CĐYT ngày     tháng 9 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng)

	Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày sinh
	Dân tộc
	KV
	ĐT
	Điểm xét tuyển
	Điểm ƯT
	Tổng

	1 
	KA TRUYN
	Nữ
	25/7/2006
	Kơ ho
	KV1
	01
	8.1
	2.75
	10.85

	2 
	TRÊ QUAN
	Nữ
	30/11/2004
	Mạ
	KV1
	01
	7.8
	2.75
	10.55

	3 
	K BUS
	Nam
	13/6/2007
	Kơ Ho
	KV1
	01
	7.6
	2.75
	10.35

	4 
	KƠ SĂ K' HOEN
	Nữ
	12/02/2007
	Cil
	KV1
	01
	7.3
	2.75
	10.09

	5 
	K’ THỨC
	Nam
	05/3/2004
	Mạ
	KV1
	01
	6.8
	2.75
	9.55

	6 
	HÁN THỊ MỸ THẠCH
	Nữ
	18/12/2007
	Chăm
	KV1
	01
	6.4
	2.75
	9.15

	7 
	HUỲNH THẢO NGUYÊN
	Nữ
	19/01/1991
	Kinh
	KV1
	
	8.2
	0.75
	8.95

	8 
	JƠR LƠNG PHƯƠNG THẢO
	Nữ
	29/5/2007
	Churu
	KV1
	01
	6.1
	2.75
	8.85

	9 
	NGUYỄN BÁ PHÁT
	Nam
	09/9/2004
	Kinh
	KV1
	
	8.1
	0.75
	8.85

	10 
	ĐỖ THỊ THUỲ TRANG
	Nữ
	26/11/2007
	Kinh
	KV1
	
	8.0
	0.75
	8.75

	11 
	ĐOÀN ÁNH LINH
	Nữ
	18/8/2007
	Kinh
	KV2
	
	7.9
	0.75
	8.65

	12 
	CHU THỊ HOÀI
	Nữ
	09/02/1992
	Kinh
	KV1
	
	7.3
	0.75
	8.05

	13 
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG MY
	Nữ
	18/7/1998
	Kinh
	KV1
	
	6.8
	0.75
	7.55

	14 
	TRẦN MINH NHẤT
	Nam
	11/11/2007
	Kinh
	KV2
	
	6.9
	0.25
	7.15

	15 
	NGÔ THỊ VÂN
	Nữ
	29/10/1992
	Kinh
	KV3
	
	6.8
	0
	6.80

	16 
	TRẦN VĂN HỮU
	Nam
	23/10/1993
	Kinh
	KV1
	
	5.9
	0.75
	6.65
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